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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP KHI ĐI NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 07/VBHN-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi đi nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định của Bộ trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hà Công Tuấn


 

QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHI ĐI NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3761/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc quản lý công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT khi đi công tác, học tập ở nước ngoài hoặc đi nước ngoài vì việc riêng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn/Tổng công ty, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kiểm soát viên; người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Bộ có quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện (sau đây gọi tắt là cán bộ).

Điều 3. Nguyên tắc xét duyệt đi nước ngoài
1. Các đoàn đi công tác nước ngoài phải xây dựng kế hoạch cho chuyến đi, trong đó có mục đích, yêu cầu; nội dung, chương trình làm việc cụ thể, không trùng lặp với các đoàn đi trước. Các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác, các chương trình đào tạo, các dự án, đề tài có sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách hoặc từ nguồn tự chủ của đơn vị phải có đề cương nghiên cứu chi tiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện. Thành phần đoàn cần gọn nhẹ, gồm những người thực sự cần thiết cho công việc, thời gian đi hợp lý, chi phí tiết kiệm; khi kết thúc chuyến đi phải báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả theo quy định.

2. Cán bộ được cử đi nước ngoài phải là những người có trình độ, năng lực và sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chuyến đi; nội dung nghiên cứu, hội nghị, hội thảo ở nước ngoài phải phù hợp với chức trách, nhiệm vụ đang được phân công đảm nhiệm.

3. Đơn vị và người có thẩm quyền cử, xét duyệt, cho phép cán bộ đi nước ngoài phải tuân thủ đúng phân cấp, ủy quyền của Bộ trong Quy định này.

4. Việc mời, báo cáo xin phép đi nước ngoài phải thể hiện bằng văn bản; tổ chức, cá nhân liên quan đến chuyến đi có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác tài liệu, thông tin cần thiết để cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Hồ sơ xét duyệt được lưu trữ tại cơ quan ra quyết định.

5. Việc cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài phải thực hiện đúng Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và Điều 5 Chương III quy định việc ra nước ngoài, quan hệ tổ chức, cá nhân người nước ngoài theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị “Về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

6. Cán bộ là công chức, viên chức được cử đi nước ngoài để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức.

7. Trước khi hết hạn ở nước ngoài, cán bộ muốn ở lại thêm phải báo cáo và được sự đồng ý gia hạn bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, quyết định cử đi.

Chương II
THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, XÉT DUYỆT CÁN BỘ ĐI NƯỚC NGOÀI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Điều 4. Thẩm quyền xét duyệt, quyết định cử cán bộ đi nước ngoài
1. Việc xét duyệt, quyết định cử cán bộ là công chức, viên chức thuộc Bộ đi nước ngoài được thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Việc xét duyệt, quyết định cử đi nước ngoài đối với người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước được thực hiện như sau:

a) Đối với doanh nghiệp nhà nước:

- Bộ xét duyệt, quyết định cử đi nước ngoài công tác, học tập đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn/Tổng công ty, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kiểm soát viên; chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty đi nước ngoài vì việc riêng.

- Bộ giao Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn/Tổng công ty, Chủ tịch công ty xem xét, chấp thuận việc Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn/Tổng công ty, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kiểm soát viên đi nước ngoài vì việc riêng.

b) Đối với các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước:

- Trước khi được công ty cử đi nước ngoài công tác, học tập, người đại diện phần vốn Nhà nước phải báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của Bộ. Đối với trường hợp đi nước ngoài vì việc riêng, người đại diện phần vốn Nhà nước có trách nhiệm báo cáo với Tổ trưởng Tổ người đại diện phần vốn Nhà nước (nếu có) và người quản lý có thẩm quyền tại công ty cổ phần.

3. Đối với các trường hợp đi nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý, xét duyệt của đơn vị nhưng tham gia các đoàn công tác do Bộ quyết định thì Thủ trưởng đơn vị có công văn đề nghị và gửi hồ sơ lên Bộ xem xét, quyết định theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của Bộ và của các đơn vị được giao thẩm quyền xét duyệt, quyết định cử cán bộ đi nước ngoài
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ được giao thẩm quyền quyết định cho phép cán bộ đi nước ngoài phải thường xuyên cập nhật các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để làm căn cứ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ và trước pháp luật về quyết định của mình.

2. Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan có trách nhiệm thẩm định, tham mưu trình Bộ xét duyệt, quyết định cử cán bộ thuộc thẩm quyền của Bộ đi nước ngoài; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và cơ quan liên quan khi cần thiết để xác minh thông tin, thẩm định hồ sơ khi có yêu cầu của Bộ.

3. Đơn vị và cán bộ có trách nhiệm sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định hiện hành của Bộ.

Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ khi ra nước ngoài
1. Đối với trường hợp được cử đi học tập, công tác ở nước ngoài:

a) Trong thời gian ở nước ngoài, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác, học tập, nghiên cứu và thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân Việt Nam (của đảng viên nếu là đảng viên) khi ở nước ngoài, chấp hành các quy định pháp luật của nước sở tại. Không được mang tài liệu mật của Đảng, Nhà nước ra nước ngoài; không được mang các tài liệu phản động, văn hóa phẩm đồi trụy và các tài liệu, văn hóa phẩm cấm khác về nước.

b) Sau khi về nước, trong thời gian 07 ngày làm việc, trưởng đoàn (nếu đi theo đoàn), cán bộ (nếu đi riêng lẻ) gửi báo cáo kết quả chuyến đi về cơ quan trực tiếp quản lý; về Bộ (Vụ Hợp tác quốc tế) đối với các đoàn do Bộ quyết định; về doanh nghiệp đang công tác đối với người quản lý doanh nghiệp Nhà nước và người đại diện phần vốn Nhà nước.

c) Nội dung báo cáo gồm: kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý kiến đề xuất về những vấn đề có liên quan; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và sinh hoạt đảng (nếu là đảng viên) hoặc việc chấp hành quy định, pháp luật nước sở tại; các thông tin kết quả chuyến đi cần chia sẻ với các cơ quan liên quan.

2. Đối với trường hợp đi nước ngoài vì việc riêng:

a) Sau khi được sự chấp thuận của Bộ cho đi nước ngoài vì việc riêng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty phải báo cho cơ quan/doanh nghiệp nơi công tác được biết và có trách nhiệm phân công giải quyết công việc của đơn vị trong thời gian vắng mặt.

b) Cán bộ đi nước ngoài vì việc riêng thực hiện chế độ nghỉ theo quy định của pháp luật về nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau hoặc nghỉ lễ, tết...

c) Trong thời gian ở nước ngoài, cán bộ có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, luật pháp của nước sở tại và các quy định khác có liên quan; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm. Đối với đảng viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Chương III
HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐI NƯỚC NGOÀI
Điều 7. Hồ sơ, thủ tục đi học tập, công tác ở nước ngoài
Hồ sơ, thủ tục đề nghị đi học tập, công tác ở nước ngoài cho cán bộ thuộc thẩm quyền Bộ ra quyết định gồm có:

1. Công văn đề nghị do Thủ trưởng đơn vị ký nêu rõ mục đích, nội dung, địa điểm, thời gian, kinh phí chuyến đi....

2. Danh sách trích ngang thông tin về nhân sự đề nghị đi nước ngoài có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu tại phụ lục đính kèm).

3. Thư mời của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế; chương trình làm việc, công tác, đào tạo trong thời gian ở nước ngoài và các văn bản có liên quan đến nguồn kinh phí cho chuyến đi.

4. Đối với cán bộ đi công tác theo đoàn mà Trưởng đoàn là cán bộ diện Bộ ra quyết định thì cơ quan được giao chủ trì hoặc chủ trì chuyến đi chịu trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1, 2, 3 nêu trên trình Bộ xem xét, quyết định.

Điều 8. Hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài về việc riêng
Hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài về việc riêng (tham quan du lịch, thăm thân nhân, điều trị bệnh...) gồm có:

1. Đơn xin phép đi nước ngoài về việc riêng (theo mẫu tại phụ lục đính kèm) kèm theo các văn bản có liên quan như thư mời, thư bảo lãnh, chương trình dự kiến trong thời gian ở nước ngoài...

2. Dự kiến phân công, bàn giao công việc trong thời gian nghỉ đi nước ngoài.

Điều 9. Cơ quan tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ
1. Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ đề nghị cán bộ đi nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ sẽ ban hành quyết định cử cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài hoặc thông báo ý kiến chấp thuận của Bộ.

3. Trường hợp phải xin ý kiến của Bộ trưởng đối với việc đi nước ngoài của cấp trưởng đơn vị hoặc cần có ý kiến phối hợp xác minh đối với việc đi nước ngoài của cán bộ thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Chương IV
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ lập kế hoạch hoạt động đối ngoại năm sau của đơn vị (trong đó có kế hoạch đoàn ra), gửi về Bộ (qua Vụ Hợp tác quốc tế) theo quy định tại Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ.

2. Định kỳ 6 tháng một lần, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về công tác cử cán bộ đi học tập, công tác ở nước ngoài theo mẫu tại phụ lục đính kèm. Thời hạn báo cáo chậm nhất vào ngày 15/01 và 15/7 hàng năm.

3. Hàng tháng, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chuyển cho Vụ Hợp tác quốc tế 01 bộ bản sao các quyết định xuất cảnh do Bộ ban hành trong tháng.

Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Trên cơ sở các quy định của Nhà nước và của Bộ, Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm ban hành quy định về quản lý cán bộ đi nước ngoài để áp dụng cho cán bộ thuộc thẩm quyền đơn vị quản lý và triển khai thực hiện thống nhất tại đơn vị.

2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Bộ về quản lý cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài.

3. Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm chủ trì tổng hợp báo cáo Bộ về công tác quản lý các hoạt động đối ngoại của Bộ, trong đó có nội dung về công tác đoàn ra của Bộ.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, giải quyết./.

 

Mẫu - Đơn xin đi nước ngoài vì việc riêng
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

ĐƠN XIN PHÉP ĐI NƯỚC NGOÀI VÌ VIỆC RIÊNG
Kính gửi: ........................................................

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ, chức danh đảm nhận:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại liên lạc:

- Email:

Tôi làm Đơn này xin báo cáo và xin phép đi nước ngoài vì việc riêng, cụ thể:

- Mục đích chuyến đi (*):

- Thời gian lưu trú tại nước ngoài:

- Địa điểm những nơi đến ở nước ngoài:

- Địa chỉ liên hệ ở nước ngoài (nếu có):

- Nguồn kinh phí cho chuyến đi:

Tôi xin cam đoan chấp hành mọi quy định, chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài và pháp luật của nước sở tại./.

 

	 
	.........., ngày   tháng   năm  
Người làm đơn


(*) Ghi rõ mục đích chuyến đi là tham quan, du lịch theo tour hay tự đi, thăm thân nhân, chữa bệnh...
 

Phụ lục: 
Đơn vị: ................................................
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐOÀN RA ĐÃ THỰC HIỆN
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	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
Phụ lục 1: 
ĐƠN VỊ:.....
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CỦA CÁN BỘ ĐỀ NGHỊ ĐI CÔNG TÁC/HỌC TẬP NƯỚC NGOÀI
(kèm theo công văn số       ngày    tháng    năm     của .........)
	Số TT
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	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
